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Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2023 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG. 

Công ty TNHH phát triển đầu tư, thương mại Trường Hải xin chân thành cảm ơn sự 
quan tâm và hợp tác quý báu của Quý khách hàng. 

Chúng tôi xin giới thiệu tới Quý Khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ và năng lực, kinh 
nghiệm của Công ty chúng tôi như sau: 

I. GIỚI THIỆU CÔNG TY 
- Công ty TNHH phát triển đầu tư, thương mại Trường Hải. 
- Giấy phép ĐKKD:  0109280098 
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 8, Ngõ 19/ 205,  Tổ dân phố 14, P.Phú Diễn, 

Q.Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam. 
- Địa chỉ giao dịch: Số 8, Ngõ 19/205,  Tổ dân phố 14, P.Phú Diễn, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam. 
- Điện thoại: 0985.333.667   
- Email: Sales@dmf.vn            
- Website: www. Bulongocvithanoi.vn 
- Giám đốc: Ông Phan Anh Tuấn. 
1. Ngành nghề kinh doanh 
+  Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, vật tư, thiết bị, máy móc công nghiệp; 
+ Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách; 
+ Tư vấn đầu tư tài chính; 
+ Đào tạo tin học, ngoại ngữ; 
+ Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa; 
+ Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà; 
+ Tư vấn công nghệ; 
+ Dịch vụ kho vận; 
+ Cho thuê ô tô; 
2. Hệ thống kho hàng 
Có 1 kho hàng tại TP Hà Nội; 
3. Số lượng lao động: 18 người 

Trong đó: 10 lao động có trình độ chuyên môn Đại học. 
      07 lao động có trình độ Trung cấp. 

                 01 lao động có trình độ phổ thông. 
 

mailto:Sales@dmf.vn
http://www.dmf.vn/
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II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 
2.1. Cơ cấu tổ chức:  

Công ty TNHH Phát triển đầu tư, thương mại Trường Hải.  
2.2. Năng lực nhân sự : Gồm 18 người. 
- Ban giám đốc có 02 người:  - 01 Giám đốc (Đại học) 

- 01Phó Giám đốc (Đại học) 
- Phong kinh doanh có 05 người:   - 01 Trưởng Phòng (Đại học) 

- 04 Nhân viên kinh doanh (Đại học) 
- Bộ phận xuất mua hàng có 02 người: - 01 nhân viên xuất nhập khẩu (ĐH) 

- 01 nhân viên kho (Trung cấp) 
- Xưởng sản xuất có 6 người:  - 06 nhân viên (Trung cấp nghề) 
- Bộ phận tài chính kế toán có 02 người:  - 02 Nhân viên kế toán (ĐH) 
- Bộ phận hành chính 01 người:  -  01 Lái xe 
2.3. Cơ sở vật chất 

- Văn phòng    : 120 m 2 . 

- Xưởng sản xuất   : 360 m 2 . 

- Kho vật tư     : 250 m 2 . 

Công ty có đầy đủ các trang thiết bị cũng như cơ sở vật chất để thực hiện các dự án, 
công trình đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật cũng như tiến độ của khách hàng. 

III. MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU CÔNG TY ĐÃ THAM GIA 

STT Dự án Khách Hàng Sản phẩm Năm 
1 Ecopack BM Window Bu lông nở inox304, 

201, Vit tự khoan 
inox 410, 304;  Vít 
lắp đặt inox 201, 304 
M 6.3x100. Bulong 
inox304 

2022 

2 Công trình Dự án Viettel 
Hòa Lạc 

BM Window Bulong mạ nhúng 
nóng, mạ mờ, Vít tự 
khoan inox304 

2022 
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3 Lotte Tây Hồ BM Window Bu lông nở inox304, 

201, Vit tự khoan 
inox 410, 304;  Vít 
lắp đặt inox 201, 304 
M 6.3x100. Bulong 
inox304 

2022 

4 Ecopack Cty Cửa Supace Bu lông nở inox304, 
201, Vit tự khoan 
inox 410, 304;  Vít 
lắp đặt inox 201, 304 
M 6.3x100. Bulong 
inox304 

2022 

5 Khu đô thị Vinhoms Quận 
9 – Tòa S03, S05, S07 TP 
Hồ Chí Minh 

Công ty TNHH 
SMARTDOOR 168 

Bu lông nở inox304, 
201, Vit tự khoan 
inox 410, 304;  Vít 
lắp đặt inox 201, 304 
M 6.3x100. Bulong 
inox304 

2021 

6 Tòa nhà FLC Qui nhơn Công ty TNHH 
SMARTDOOR 168 

Bu lông nở inox304, 
201, Vit tự khoan 
inox 410, 304 Vít 
inox 201 M 6.3x100, 
M4x50.. 

2021 

7 Dự án Khu Đô Thị An 
Hưng 

CÔNG TY TNHH  
ĐTPT TIẾN 
QUANG 

Vít inox 201 M5x50; 
M4x50; M6.3x100; 
Vit tự khoan inox304 

2021 

8 Khu đô thị Vinhomes 
Ocean Park Gia Lâm 
 

Công ty TNHH 
Nhôm Kính Nhật 
Minh 

Vit tự khoan inox 
410; Vít Pake 
inox304 M5x70 

2021 

9 Dự án nhà ở thương 
mại,nhà ở xã hội Lạc hồng 
Phúc, Mỹ Hào, Hưng Yên 

Công ty cổ phần đầu 
tư phát triển và 
thương mại Toàn 
Cầu. 
 

Vit tự khoan inox 
410 ; Vit ionx 201 
M6.3x100; M4x50 

2021 

10 Chung cư khu đô thị 
Cipucha, Tân Hoàng Minh 

 
Công ty Cổ phần 
Hasky – Đối tác 
công ty CP tư vấn, 
xây dựng Đức Minh 
 

Bu lông nở inox304; 
Vít inox M6.3x100, 
M6x80; Vít tự khoan 
ino304, Bulong 
inox304 M10x100 

2020 

http://www.hasky.com.vn/
http://www.hasky.com.vn/
http://www.hasky.com.vn/
http://www.hasky.com.vn/
http://www.hasky.com.vn/
http://www.hasky.com.vn/
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11 Tổ hợp khách sạn nhà nghỉ 

Vân Đồn – Quảng Ninh 
 
Công Ty TNHH 
Sản Xuất Và 
Thương Mại Quân 
Đạt -  
Công Ty TNHH 
Sản Xuất Và 
Thương Mại Quân 
Đạt 
 
 

Bu lông nở inox304; 
Vít inox M6.3x100, 
M6x80; Vít tự khoan 
ino304, Bulong 
inox304 M10x100 

2020 

12 Tòa chung cư 16 Phạm 
Hùng 

 
Công ty Cổ phần 
Hasky 

 

Bu lông nở inox304; 
Vít inox M6.3x100, 
M6x80; Vít tự khoan 
ino304, Bulong 
inox304 M10x100 

2020 

13 Khu đô thị Vinhomes 
Ocean Park Hà Nội 
 

Công ty TNHH 
SMARTDOOR 168 

Bu lông nở inox304, 
201, Vit tự khoan 
inox 410, 304 Vít lắp 
đặtM 6.3x100, 
M6x80 

2020 

14 Khu đô thị Tây mỗ 
CenHomes 
 

Công ty TNHH 
SMARTDOOR 168 

Bu lông nở inox304, 
201, Vit tự khoan 
inox 410, 304 Vít lắp 
đặtM 6.3x100, 
M6x80 

2020 

15 Khu nghĩ dưỡng Mỹ Lâm, 
Tuyên Quang. 

Công ty TNHH 
SMARTDOOR 168 

Vit tự khoan inox 
410, Vít inox201 
M4x50 

2020 

16 Khu đô thị Nam Cường, 
Cổ nhuế 

THANG MÁY GIA 
ĐÌNH GAMA -  

Bulong  đai ốc chịu 
lực 12.9 M20 x150; 
Bulong inox304 
M10x30, M16x40 

2020 

17 Dự án chung cư FLC Hạ 
Long. 

Công Ty Cổ Phần 
Thang Máy Huy 
Hoàng 
 

Bulong đai ốc Cấp 
bền 8.8, Bulong inox 
304  

2020 

18 Trường PTTH Trương 
Định,  Sơn Tây. 

CÔNG TY TNHH  
ĐTPT TIẾN 
QUANG 
 
 

Vít inox 201 M5x50; 
M4x50; M6.3x100; 
Vit tự khoan inox304 

2020 

https://www.yellowpages.vn/lgs/714582/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-quan-dat.html
https://www.yellowpages.vn/lgs/714582/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-quan-dat.html
https://www.yellowpages.vn/lgs/714582/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-quan-dat.html
https://www.yellowpages.vn/lgs/714582/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-quan-dat.html
https://www.yellowpages.vn/lgs/714582/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-quan-dat.html
https://www.yellowpages.vn/lgs/714582/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-quan-dat.html
https://www.yellowpages.vn/lgs/714582/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-quan-dat.html
https://www.yellowpages.vn/lgs/714582/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-quan-dat.html
https://www.yellowpages.vn/lgs/714582/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-quan-dat.html
https://www.yellowpages.vn/lgs/714582/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-quan-dat.html
https://www.yellowpages.vn/lgs/714582/cong-ty-tnhh-san-xuat-thuong-mai-quan-dat.html
http://www.hasky.com.vn/
http://www.hasky.com.vn/
http://www.hasky.com.vn/
http://www.hasky.com.vn/
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19 Xưởng sản xuất Nhôm 

kính Trường dạy nghề 
Thạch Hòa, Thạch thất, Hà 
Nội. 

CÔNG TY TNHH  
ĐTPT TIẾN 
QUANG 

Vit tự khoan inox304 
Vit gỗ inox 304, ke 
tăng cứng inox201 

2020 

20 Dự án Mù Cang Chải 
resort 

CÔNG TY TNHH  
ĐTPT TIẾN 
QUANG 

Vít inox 201 M5x50; 
M4x50; M6.3x100; 
Vit tự khoan inox304 
; Vit Inox304 M6x80 

2020 

21 Dự án Khu Đô Thị An 
Hưng 

CÔNG TY TNHH  
ĐTPT TIẾN 
QUANG 

Vít inox 201 M5x50; 
M4x50; M6.3x100; 
Vit tự khoan inox304 

2020 

22 Dự án chung cư Vin 
Homes Cầu Rào, Hải 
Phòng 

Công ty TNHH 
SMARTDOOR 168 

Bu lông nở inox304, 
201, Vit tự khoan 
inox 410, 304 Vít lắp 
đặt inox201; M4x50; 
M6.3x100, M6x80;  

2020 

23 Nhà máy sản xuất nhôm 
kính CÔNG TY TNHH 
NHÔM KÍNH HOÀNG 
LONG –KCN Ngọc Hồi. 

CÔNG TY TNHH 
NHÔM KÍNH 
HOÀNG LONG 

Bulong inox 201; Vít 
tự khoan inox410 

2020 

 

BU LÔNG / BOLTS 

 Bulông liên kết / Connection bolts 
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Mô tả 
Descriptions 

Tiêu chuẩn 
Standard 

Quy cách 
Size 

Cấp bền 
Grade 

Bu lông lục giác 
Hexagon head bolts. 

DIN 931 / DIN 933 / DIN 558 / DIN 
601/DIN 7968/ DIN 7969/ DIN 7990 
ISO 4014 / ISO 4017 / ISO 4018 / ISO 
4016 / ISO 8765 
JIS B 1180 
KS B 1002 
UNI 5737 / UNI 5739 

M6 ~ M72 
 

4.6, 4.8, 5.6, 
5.8, 6.6, 6.8. 
8.8, 10.9, 12.9 

 Bu lông kết cấu / Structural bolts 
 Bu lông cường độ cao dùng cho kết cấu thép/ Heavy hex bolts for structural 

steel bolting 

Mô tả 
Descriptions 

Tiêu chuẩn 
Standard 

 
Quy 
cách 
Size 

 
Cấp 
bền 

Grade 
 

Bulông 
Bolts 

Đai ốc 
Nuts 

Vòng đệm 
Washers 

  

Bu lông đầu lục giác dùng cho 
kết cấu thép 
Hexagon head bolts for 
structural steel bolting 

DIN 6914 DIN 6915 DIN 6916 M12 ~ 
M36 

10.9, 
12.9 

Bulông cường độ cao 
Heavy hex structural bolts 

ASTM 
A325/A325M ASTM 

A563/ 
A563M 

ASTM 
F436/F436M 

 

1/2 ~ 1-
1/2 

M16 ~ 
M36 

A325 

ASTM 
A490/ A490M 

A490 
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 Bu lông cường độ cao dùng cho kết cấu / High strength structural bolts. 

 

 

Mô tả 
Descriptions 

Tiêu chuẩn 
Specification 

Cấp bền 
Grade 

 
Quy cách 

Size 
Bulông 
Bolts 

Đai ốc 
Nuts 

Vòng đệm 
Washers 

 

Bulông cắt đứt 
cường độ cao 
High strength 
torque control 
bolts 

JSS II – 09 

S8T F10 / F8 

F35 
M12 ~ M24 

 
S10T 

F10 
S11T 

Bulông cường 
độ cao 
High strength 
construction 
bolts 

JIS B 1186 

F8T F10 / F8 

F35 
M12 ~ M30 

 
F10T 

F10 
F11T 

1. Cấp bền / Grade:  /4/, /5/, /6/, /8/, /10/, /12/  ( ISO 898-2 / JIS B1052 / TCVN 
1916) 
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2. Bảo vệ ăn mòn / Surface treatments 

• Đen mộc / Plain 

• Xi đen /  Black oxide 

• Mạ kẽm điện phân / Electric Zinc coatings 

• Mạ kẽm nhúng nóng / Hop dip galvanize 

• Mạ Fluorocarbon / Fluorocarbon plated 

• Mạ Flour ethylene / Flour ethylene plated. 

LỤC GIÁC CHÌM / SOCKET SCREW 

 Hình ảnh sản phẩm / Product photo 
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 Danh mục sản phẩm / Product range 

Tiêu chuẩn 
Standard 

Mô tả 
Description 

Kích thước 
Size 

Ảnh sản phẩm 
Product photo 

DIN 912 
Din7991 
Din 7380 
ISO 4762 
JIS B1176 
NEN 1241 
ANSI B18.3.1M 

Lục giác chìm 
Hexagon socket head 
cap screw 
Lục giác chìm đầu bằng 
Lục giác chìm đầu dù 

M4  ~ M64 

 

DIN 7984 
NEN 1601 

Lục giác chìm đầu thấp 
Low head socket cap 
screw 

M3 ~ M24 

DIN 6912 
 

Lục giác chìm có trục 
dẫn hướng và đầu thấp 
 

M3 ~ M36 

ĐAI ỐC / NUTS 

 Danh mục và hình ảnh sản phẩm / Product range and Product photo 
Tiêu chuẩn 
Standards 

Mô tả 
Description 

Hình ảnh sản phẩm 
Product photo 

DIN 934 
ISO 4032 
JIS B1181 
KS B1012 
TCVN 1896-76 
TCVN 1897-76 

Đai ốc sáu cạnh loại 1 cấp A và B 
Hexagon nuts style 1 – Grades A 
and B 

 

DIN 555 
ISO 4034 
BS EN ISO 4034 

Đai ốc sáu cạnh cấp bền thấp 
Hexagon nuts – Product grade C 

DIN 6915 
ISO 7414 
JIS B 1186 

Đai ốc dùng cho kết cấu cường độ  
Hexagon nuts for high strength 
structural bolting. 

DIN 936 
JIS B 1181 – Class 3 
TCVN 1907-76 
 

Đai ốc chặn 
Hexagon jam nuts 
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DIN 439B 
ISO 4035 
ANSI B18.2.4.5M 

Đai ốc sáu cạnh loại mỏng 
Hexagon thin nuts 

DIN 980 
ISO 7042 
ANSI B18.16.3M 

Đai ốc xiết kiểu lục giác  
All –metal prevailing torque type 
hexagon nuts 
 

 

DIN 982 Đai ốc khóa gắn nylon. 
Self locking nut with nylon insert 

DIN 985 
ISO 7040 
ANSI B18.16.3M 

Đai ốc khóa gắn nylon (nhóm tải 
trọng lớn) 
Self locking nut with nylon insert 
(heavy series) 

DIN 6923 
ISO 4161 
ANSI B18.2.4.4M 
JIS B 1190 

Đai ốc cánh 
Hex flange nuts 

 

ASTM 
A194/A194M 

Đai ốc dùng cho môi trường áp suất 
và nhiệt độ cao. 
Carbon and alloy steel nuts for high 
pressure and high temperature 
service.  

DIN 986 Đai ốc nón 
Acorn nuts 

 

DIN 315 
NF E 27-454 
UNI 5448 

Đai ốc tai chuồn 
Wing nuts 

 

DIN 917 Đai ốc lục giác mặt chóp 
Hexagon cap nuts 

 

DIN 928 Đai ốc hàn giác vuông 
Square weld nut 
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DIN 929 Đai ốc hàn lục giác 
Hexagon weld nut 

 
 Cấp bền / Grade:  /4/, /5/, /6/, /8/, /10/, /12/  ( ISO 898-2 / JIS B1052 / TCVN 

1916) 
 Bảo vệ ăn mòn / Surface treatments 

- Đen mộc / Plan 
- Xi đen / Black oxide 
- Mạ kẽm điện  / Electric coatings 
- Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip Galvanize coatings 

VÒNG ĐỆM  /  WASHER 

 Danh mục sản phẩm / Product range 
 

Tiêu chuẩn 
Standards 

Mô tả 
Description 

Ảnh sản phẩm 
Product photo 

DIN 125 / DIN 126 / DIN 433 / DIN 
1440 / DIN 7989 / DIN 6916 / DIN 
9021 
ISO 7089 / ISO 7090 / ISO 7091 / 
ISO 7092 / ISO 7093 / ISO 8738 /  
ISO 7416 
NEN 2269 / NEN 2270 / NEN 2276 
JIS B 1256 
ASTM F436 
TCVN 134 -77 

Vòng đệm phẳng 
Flat Washer 

 

DIN 434 / DIN 435 / DIN 436 / DIN 
6917 / DIN 6918 

Vòng đệm vuông 
Square Washer 
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DIN 127 / DIN 128 / DIN 137A,B / 
DIN 6798 / DIN 6796 / DIN 2093 
NEN 2454 / NEN 2453 / NEN 2456 
TCVN 130-77 / TCVN 352-70 
GB 93/76 

Vòng đệm đàn hồi 
Spring Washer 

 

ASTM F959 

Vòng đệm chống 
rung dùng trong kết 
cấu 
Washer type direct 
tension indicator 
for use with 
structural fastenner 
 

 

DIN 6798A/J Vòng đệm răng cưa 
Serrated Washers 

 
 

 Vật liệu / Material: 
• Thép carbon / Carbon Steel 
• Thép hợp kim / Alloy Steel 
• Thép không gỉ / Stainless Steel 

 Bảo vệ ăn mòn / Surface treatments 
• Đen mộc / Plan 
• Xi đen / Black oxide 
• Mạ điện phân / Electric coatings 
• Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip Galvanize coatings. 

GU DÔNG / STUD BOLTS 

 Danh mục sản phẩm / Products range 

Tiêu chuẩn / Standard Cấp bền / Grade Quy cách / Size 
Gu dông / Stud Bolts 

ASTM A193/ A193M 
 

B6 
B7 / B7M 
B8 / B8M / B8T Class 1 & 2 
B8C, B8R, B8S….. 

1/4” – 3 1/2” 
M6 – M90 

ASTM A320/ A320M L7 / L7M / L43 
ASTM A453/ A453M 660A / 660B / 660D 
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ASTM A 182/ A182M 
ASTM A 276 
ASTM A 479 

31803 
32760 

DIN 835 / DIN 938 / DIN 
939 / DIN 940 / DIN 975 / 
DIN 976 

ISO 898-1 
ISO 3506-1 1/4” – 2 7/8” 

M6~M72 

GOST 9066-75 ISO 898-1 
ISO 3506-1 M10~M160 

GB 897 ~ GB 953 ISO 898-1 M10~M72 
JIS B 2222 - 1972 JIS B 1051 M10~M72 
BS, AISI, ASME, UNI… 

Đai ốc / Nuts 
ASTM A194/ A194M 
 

2H / 2HM 
4, 6, 7, 7M 
8; 8M, 8A,8MA, 8T,8C 
… 

1/4” – 3 1/2” 
M6 – M90 

ASTM A453/ A453M 
 

660A / 660B / 660D 

ASTM A 182/ A182M 
ASTM A 276 
ASTM A 479 

31803 
32760  

 

DIN, JIS, GB, BS, UNI,… 

 

BU LÔNG MÓNG / FOUNDATION BOLTS 

 Sản phẩm / Product photo  
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 Danh mục sản phẩm / Product range 

Tiêu chuẩn / 
Standard 

Hình dạng / Type Quy cách / Size 

GB 799-88 L, J, JA M6 ~ M160 

JIS B 1178 L, LA, J, JA M6 ~ M160 

KS B 1016 L, LA, J, JA M6 ~ M160 

ISO, ANSI/ASME, DIN, etc. và theo bản vẽ yêu cầu của khách hàng 

 Các loại bu lông móng / Type of foundation bolts 

 

BU LÔNG U (U –BOTLS, for ship’s steel pipe) 
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 Tiêu chuẩn / Standard: JIS, BS, DIN, GB, ANSI, Manufacture’s STD, etc. 

 Vật liệu chế tạo / Material: Thép các bon, thép hợp kim, inox, …/ Carbon steel, 

Aloy steel, stanless… 

 Bảo vệ ăn mòn / Surface treatments: Đen mộc / Plain, Xi đen / black oxide, Mạ 

kẽm điện /  Electric coatings, Mạ kẽm nhúng nóng / hot dip galvanize,….. 

 Ứng dụng / Application 
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ĐINH HÀN / WELDING STUD 

Hình ảnh sản phẩm / Product photo 

             

Danh mục sản phẩm / Product range 

Nhóm sản phẩm 

Group 

Ký hiệu 

Symbol 

Quy cách  

Size  

Đinh tán có ren 

Threaded stud (Pitch) 
PD M6 – M25 

Đinh tán có ren đầu côn 

Threaded stud with reduced shafl 
RD M6 – M25 

Đinh tán không có ren 

Unthreaded stud 
UD Φ6 –  Φ25 

Đinh tán có ren trong 

Stud with internal thread 
ID M5 – M25 

Neo kiểu đinh (Dùng trong dầm thép liên 

hợp bêtông) 

Shear connector 

 

SD 
M5 – M25 
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Đinh tán gờ nối có ren 

Thread stud with flange 
PS M3 – M10 

Đinh tán đầu gờ không có ren 

Unthreaded stud 
US Φ3 –  Φ8 

Đinh tán đầu gờ có ren trong 

Stud with internal thread 
IS M3 –  M6 

Đinh tán gờ nối có ren 

Thread stud 
PT M3 – M8 

 
VÍT VÀ BULOONG NỞ/ SCREWS AND ANCHOR BOLTS 
Vít các loại  

    

 

  

 
Vít tự khoan và vít máy  
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Các loại vít khác  

Size - tiêu chuẩn 
Standards 

Mô tả 
Description 

Ảnh sản phẩm 
Product photo 

Vit gỗ inox 201, 304: 
Vít gỗ inox 201, 304 M4x20, M4x30, 
M4x40, M4x50: 
Vít gỗ inox 201, 304 M5x30,M5x40; 
M5x50: M5x60; M5x70; M5x80 
Vít gỗ inox 201, 304 M6.3x 80, 
M6.3x100  

Vít gỗ đầu bằng 

 
Vit gỗ inox 201, 304: 
Vít gỗ inox 201, 304 M4x20, M4x30, 
M4x40,M4x50: 
Vít gỗ inox 201, 304 M5x20, M5x30, 
M5x40,M5x50: 

Vít gỗ đầu tròn 

 

Vit gỗ inox 201, 304: 
Vít gỗ inox 201, 304 M4x20, 30, 40,50 

Vít gỗ đầu dù 
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BU LÔNG NỞ CÁC LOẠI 

   
 

  
 

 Vật liệu / Material: 

• Thép carbon / Carbon Steel 

• Thép hợp kim / Alloy Steel 

• Thép không gỉ / Stainless Steel 

 Bảo vệ ăn mòn / Surface treatments 

• Đen mộc / Plan 

• Xi đen / Black oxide 

• Mạ điện phân / Electric coatings 

Mạ kẽm nhúng nóng / Hot dip Galvanize coatings 
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